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  SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)
	              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

                      Năm học: 2022 - 2023                         

------------------    
MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


	Mã đề: 01


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:



Chủ đề Ngày Trái Đất 2021: “Khôi phục Trái Đất của chúng ta”

              Ngày Trái Đất được Liên Hợp Quốc phát động tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

               Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm 1970, đến nay Tổ chức vì Trái Đất  (EARTHDAY.ORG ) đã và đang làm việc với hơn 75.000 đối tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy hành động tích cực bảo vệ hành tinh Trái Đất. 
           Vào ngày Trái đất năm 22/4/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh này cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (12/12/2015).
             Hưởng ứng Ngày Trái Đất năm 2021, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, Tổ chức vì Trái Đất kêu gọi thế giới hãy cùng các nhà lãnh đạo thế giới có những hành động để ngăn chặn những thảm họa sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất. “Khôi Phục Trái Đất của chúng ta” cũng đồng thời là chủ đề của Ngày Trái Đất 2021 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid 19 và hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình thường, khôi phục kinh tế và khôi phục Trái Đất… 

                                                    - Lê Oanh (DWRM dịch) Nguồn tin: earthday.org -

Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
   A. Ký.                                                                B. Nghị luận.
   C.Truyện.                                                          D. Thông tin.
Câu 2: Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

        A. 2021.                    B. 2001.                  C. 1970.                              D. 1990.
Câu 3: Ngày Trái Đất có chủ đề gì ?

A. Khôi phục Trái Đất của chúng ta.                       B. Hành động vì khí hậu.

C. Vì một thế giới không rác thải.                            D.Tắt đèn bật tương lai.

Câu 4: Hưởng ứng ngày Trái Đất 2021, tổ chức vì Trái Đất kêu gọi điều gì?

    A. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

    B. Có những hành động cùng nhau khôi phục Trái Đất bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

   C. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất.

    D. Ngăn chặn những hành động tàn phá của môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất, làm cho Trái Đất trở thành ngôi nhà chung của chúng ta.

Câu 5: Mục đích của việc tổ chức ngày Trái Đất hàng năm nhằm hướng tới mục tiêu gì?

A. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ thiên nhiên trên toàn thế giới.

B. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ Trái Đất trên toàn thế giới.

C. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

D. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ nguồn nước ngọt trên toàn thế giới.

Câu 6: Từ thảm hoạ có nghĩa là gì?

    
 A. Hết sức tàn khốc, gây ra những cảnh thảm thương 

  
 B. Tai hoạ lớn gây nhiều đau thương. 

 
 C. Cảnh tượng hết sức thê thảm, đáng thương

 
 D. Thê thảm, thống thiết.       

Câu 7: Khôi phục lại Trái Đất trong bối cảnh hiện nay bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 chúng ta cần phải làm gì?
 
 A. Khôi phục Trái Đất, cuộc sống và kinh tế
 B. Khôi phục lại cuộc sống bình thường
 C. Khôi phục kinh tế và cuộc sống.
 
 D. Ngăn chặn thảm hoạ của biến đổi khí hậu thiên tai và tàn phá môi trường                                                       
Câu 8: Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?

“Vào ngày Trái Đất 22/04/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ.”

  A. Chỉ nguyên nhân.                                      B. Chỉ thời gian.

  C. Chỉ mục đích.                                            D. Chỉ phương tiện.

Câu 9: Bằng sự hiểu biết, em hãy kể tên 6-7 hậu quả của biến đổi khí hậu.

Câu 10: Em hãy nêu những việc cần làm để Trái Đất trở nên tốt đẹp hơn?(từ 5 việc  trở lên)

II. VIẾT (4,0 điểm)

         Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm. 

                                             ------------------------------Hết------------------------------

Họ tên thí sinh……………………… Số báo danh:……………....................................
Giám thị 1:………………...Ký tên ............ Giám thị 2:…………………Ký tên ...........
	             SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)
	             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

                      Năm học: 2022 - 2023                         

------------------

MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


	Mã đề: 02


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:



Chủ đề Ngày Trái Đất 2021: “Khôi phục Trái Đất của chúng ta”

               Ngày Trái Đất được Liên Hợp Quốc phát động tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

                Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm 1970, đến nay Tổ chức vì Trái Đất  (EARTHDAY.ORG ) đã và đang làm việc với hơn 75.000 đối tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy hành động tích cực bảo vệ hành tinh Trái Đất. 
           Vào ngày Trái đất năm 22/4/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh này cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (12/12/2015).
             Hưởng ứng Ngày Trái Đất năm 2021, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, Tổ chức vì Trái Đất kêu gọi thế giới hãy cùng các nhà lãnh đạo thế giới có những hành động để ngăn chặn những thảm họa sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất. “Khôi Phục Trái Đất của chúng ta” cũng đồng thời là chủ đề của Ngày Trái Đất 2021 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid 19 và hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình thường, khôi phục kinh tế và khôi phục Trái Đất… 

                                                  - Lê Oanh (DWRM dịch) Nguồn tin: earthday.org -

Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Ngày Trái Đất có chủ đề gì ?

A. Tắt đèn bật tương lai.                    B. Hành động vì khí hậu.

C. Vì một thế giới không rác thải.     D. Khôi phục Trái Đất của chúng ta
Câu 2: Hưởng ứng ngày Trái Đất 2021, tổ chức vì Trái Đất kêu gọi điều gì?

A. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất.

B Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

C. Có những hành động cùng nhau khôi phục Trái Đất bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

D. Ngăn chặn những hành động tàn phá của môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất, làm cho Trái Đất trở thành ngôi nhà chung của chúng ta.

Câu 3: Khôi phục lại trái Đất trong bối cảnh hiện nay bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 chúng ta cần phải làm gì?
A. Khôi phục kinh tế và cuộc sống

 
B. Khôi phục lại cuộc sống bình thường
 
C. Khôi phục Trái Đất, cuộc sống và kinh tế
 
D. Ngăn chặn thảm hoạ của biến đổi khí hậu thiên tai và tàn phá môi trường                                                       
Câu 4: Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?

“Vào ngày Trái Đất 22/04/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ.”

A. Chỉ thời gian.                                           B. Chỉ nguyên nhân.
C. Chỉ mục đích.                                           D. Chỉ phương tiện.

Câu 5: Mục đích của việc tổ chức ngày Trái Đất hàng năm nhằm hướng tới mục tiêu gì?

A.Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ thiên nhiên trên toàn thế giới.

B. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ Trái Đất trên toàn thế giới.

C. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

D. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ nguồn nước ngọt trên toàn thế giới.

Câu 6: Từ thảm hoạ có nghĩa là gì?

     A. Hết sức tàn khốc, gây ra những cảnh thảm thương 

     B. Thê thảm, thống thiết.       
     C. Cảnh tượng hết sức thê thảm, đáng thương

     D. Tai hoạ lớn gây nhiều đau thương. 
Câu 7: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
A. Ký.                                                         B. Nghị luận.
C.Truyện.                                                   D. Thông tin.

Câu 8: Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

A. 2021.                    B. 1970.                       C. 2001.                         D. 1990.

Câu 9: Bằng sự hiểu biết, em hãy kể tên 6-7 hậu quả của biến đổi khí hậu.

Câu 10: Em hãy nêu những việc cần làm để Trái Đất trở nên tốt đẹp hơn?(từ 5 việc  trở lên)

II. VIẾT (4,0 điểm)

         Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm. 
                                          ------------------------------Hết------------------------------

Họ tên thí sinh……………………… Số báo danh:……………....................................
Giám thị 1:………………...Ký tên ............ Giám thị 2:…………………Ký tên ...........
	             SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)
	              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

                      Năm học: 2022 - 2023                         

------------------    

MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


	Mã đề: 03


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:



Chủ đề Ngày Trái Đất 2021: “Khôi phục Trái Đất của chúng ta”

              Ngày Trái Đất được Liên Hợp Quốc phát động tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

               Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm 1970, đến nay Tổ chức vì Trái Đất  (EARTHDAY.ORG ) đã và đang làm việc với hơn 75.000 đối tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy hành động tích cực bảo vệ hành tinh Trái Đất. 
           Vào ngày Trái đất năm 22/4/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh này cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (12/12/2015).
             Hưởng ứng Ngày Trái Đất năm 2021, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, Tổ chức vì Trái Đất kêu gọi thế giới hãy cùng các nhà lãnh đạo thế giới có những hành động để ngăn chặn những thảm họa sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất. “Khôi Phục Trái Đất của chúng ta” cũng đồng thời là chủ đề của Ngày Trái Đất 2021 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid 19 và hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình thường, khôi phục kinh tế và khôi phục Trái Đất… 

                                                    - Lê Oanh (DWRM dịch) Nguồn tin: earthday.org -

Trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Từ thảm hoạ có nghĩa là gì?

    
 A. Hết sức tàn khốc, gây ra những cảnh thảm thương 

  
 B. Tai hoạ lớn gây nhiều đau thương. 

 
 C. Cảnh tượng hết sức thê thảm, đáng thương

 
 D. Thê thảm, thống thiết.       

Câu 2: Khôi phục lại Trái Đất trong bối cảnh hiện nay bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 chúng ta cần phải làm gì?
 
 A. Khôi phục Trái Đất, cuộc sống và kinh tế

 B. Khôi phục lại cuộc sống bình thường
 C. Khôi phục kinh tế và cuộc sống.
 
 D. Ngăn chặn thảm hoạ của biến đổi khí hậu thiên tai và tàn phá môi trường 
Câu 3: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
      A. Ký.                                                                B. Nghị luận.
      C.Truyện.                                                           D. Thông tin.
Câu 4: Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?

“Vào ngày Trái Đất 22/04/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ.”

 A. Chỉ nguyên nhân.                                      B. Chỉ thời gian.

 C. Chỉ mục đích.                                            D. Chỉ phương tiện.

Câu 5: Ngày Trái Đất có chủ đề gì ?

A. Khôi phục Trái Đất của chúng ta.                       B. Hành động vì khí hậu.

C. Vì một thế giới không rác thải.                            D.Tắt đèn bật tương lai.

Câu 6: Hưởng ứng ngày Trái Đất 2021, tổ chức vì Trái Đất kêu gọi điều gì?

     A. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

     B. Có những hành động cùng nhau khôi phục Trái Đất bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

    C. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất.

     D. Ngăn chặn những hành động tàn phá của môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất, làm cho Trái Đất trở thành ngôi nhà chung của chúng ta.

Câu 7: Mục đích của việc tổ chức ngày Trái Đất hàng năm nhằm hướng tới mục tiêu gì?

A. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ thiên nhiên trên toàn thế giới.

B. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ Trái Đất trên toàn thế giới.

C. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

D. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ nguồn nước ngọt trên toàn thế giới.

Câu 8: Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

          A. 2021.                  B. 2001.             C. 1990.                             D. 1970.
Câu 9: Bằng sự hiểu biết, em hãy kể tên 6-7 hậu quả của biến đổi khí hậu.

Câu 10: Em hãy nêu những việc cần làm để Trái Đất trở nên tốt đẹp hơn? (từ 5 việc  trở lên)
II. VIẾT (4,0 điểm)

         Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm. 

                                             ------------------------------Hết------------------------------

Họ tên thí sinh……………………… Số báo danh:……………....................................
Giám thị 1:………………...Ký tên ............ Giám thị 2:…………………Ký tên ...........
	             SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)
	              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

                      Năm học: 2022 - 2023                         

------------------    

MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)


	Mã đề: 04


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:



Chủ đề Ngày Trái Đất 2021: “Khôi phục Trái Đất của chúng ta”

              Ngày Trái Đất được Liên Hợp Quốc phát động tổ chức vào ngày 22/4 hàng năm nhằm khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

               Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm 1970, đến nay Tổ chức vì Trái Đất  (EARTHDAY.ORG ) đã và đang làm việc với hơn 75.000 đối tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy hành động tích cực bảo vệ hành tinh Trái Đất. 
           Vào ngày Trái đất năm 22/4/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh này cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (12/12/2015).
             Hưởng ứng Ngày Trái Đất năm 2021, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, Tổ chức vì Trái Đất kêu gọi thế giới hãy cùng các nhà lãnh đạo thế giới có những hành động để ngăn chặn những thảm họa sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất. “Khôi Phục Trái Đất của chúng ta” cũng đồng thời là chủ đề của Ngày Trái Đất 2021 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid 19 và hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình thường, khôi phục kinh tế và khôi phục Trái Đất… 

                                                    - Lê Oanh (DWRM dịch) Nguồn tin: earthday.org -

Trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Mục đích của việc tổ chức ngày Trái Đất hàng năm nhằm hướng tới mục tiêu gì?

A. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ thiên nhiên trên toàn thế giới.

B. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ Trái Đất trên toàn thế giới.

C. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

D. Khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ nguồn nước ngọt trên toàn thế giới.

Câu 2: Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?

“Vào ngày Trái Đất 22/04/2021, Tổ chức vì Trái Đất sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thuộc các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới tại Hoa Kỳ.”

  A. Chỉ nguyên nhân.                                      B. Chỉ thời gian.

  C. Chỉ mục đích.                                            D. Chỉ phương tiện.

Câu 3: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
      A.Ký.                                                                 B. Nghị luận.
      C. Thông tin.                                                      D. Truyện.                                                          
Câu 4: Hưởng ứng ngày Trái Đất 2021, tổ chức vì Trái Đất kêu gọi điều gì?

     A. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

     B. Có những hành động cùng nhau khôi phục Trái Đất bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

     C. Ngăn chặn những hành động tàn phá của môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất, làm cho Trái Đất trở thành ngôi nhà chung của chúng ta.

     D. Có những hành động để ngăn chặn những thảm hoạ sắp tới của biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường; cùng nhau khôi phục Trái Đất.

Câu 5: Khôi phục lại Trái Đất trong bối cảnh hiện nay bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 chúng ta cần phải làm gì?
 
 A. Khôi phục Trái Đất, cuộc sống và kinh tế

 B. Khôi phục lại cuộc sống bình thường
 C. Khôi phục kinh tế và cuộc sống.
 
 D. Ngăn chặn thảm hoạ của biến đổi khí hậu thiên tai và tàn phá môi trường                                                       
Câu 6: Ngày Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

            A. 2021                     B. 2001.                          C. 1970                        D. 1990.      
Câu 7: Ngày Trái Đất có chủ đề gì ?

 A. Tắt đèn bật tương lai.                             B. Hành động vì khí hậu.

 C. Vì một thế giới không rác thải.              D. Khôi phục Trái Đất của chúng ta.
Câu 8: Từ thảm hoạ có nghĩa là gì?

    
 A. Hết sức tàn khốc, gây ra những cảnh thảm thương 

  
 B. Tai hoạ lớn gây nhiều đau thương. 

 
 C. Cảnh tượng hết sức thê thảm, đáng thương

 
 D. Thê thảm, thống thiết.     

Câu 9: Bằng sự hiểu biết, em hãy kể tên 6-7 hậu quả của biến đổi khí hậu.

Câu 10: Em hãy nêu những việc cần làm để Trái Đất trở nên tốt đẹp hơn? (từ 5 việc  trở lên)
II. VIẾT (4,0 điểm)

         Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm. 

                                             ------------------------------Hết------------------------------

Họ tên thí sinh……………………… Số báo danh:……………....................................
Giám thị 1:………………...Ký tên ............ Giám thị 2:…………………Ký tên ...........
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	
	ĐỀ 01
	ĐỀ 02
	ĐỀ 03
	ĐỀ 04
	

	
	1
	D
	D
	B
	C
	0.5

	
	2
	C
	A
	A
	B
	0.5

	
	3
	A
	C
	D
	C
	0.5

	
	4
	C
	A
	B
	D
	0.5

	
	5
	C
	C
	A
	A
	0.5

	
	6
	B
	D
	C
	C
	0.5

	
	7
	A
	D
	C
	D
	0.5

	
	8
	B
	B
	D
	B
	0.5

	
	9
	Câu 9: Bằng sự hiểu biết, em hãy kể tên 6-7 hậu quả của biến đổi khí hậu.

-Mực nước biển dâng. 
-Băng tan. ...

-Nắng nóng. ...

-Bão và lũ lụt. ...

-Hạn hán. ...

-Dịch bệnh. ...

-Thiệt hại kinh tế ...

-Suy giảm đa dạng sinh học….
Lưu ý: Học sinh nêu được 6 hậu quả, GK cho 1.0 điểm, được 3 hậu quả cho 0.5 điểm.
	1.0

	
	10
	Câu 10: Em hãy nêu những việc cần làm để Trái Đất trở nên tốt đẹp hơn (từ 5 việc trở lên).
Những việc cần làm để trái đất trở nên tốt đẹp hơn:

+ Cần có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Tiết kiệm nguồn điện, nguồn nước.

+ Ít sử dụng hóa chất.

+ Ngăn chặn chặt phá và khai thác rừng,...

+ Bảo vệ các loài động vật quý hiếm...

+ Cần có sự quản lý chặt chẽ của người nhà nước trong việc xử lý những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm. 

+ Tăng cường tuyên truyền để cho nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, hiểu rõ tác hại của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái, sức khỏe con người...

+ Tái chế rác thải, tái sử dụng giấy.

+ Giảm thiểu chất thải và tác động của môi trường….
Lưu ý: Học sinh nêu được 5 việc làm, GK cho 1.0 điểm, được 2-3 việc làm cho 0.5 điểm
	1.0

	II
	VIẾT
	
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn tự sự gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	0.25

	
	
	b Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề ) mà em quan tâm. 
	0.25

	
	
	c. Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề ) mà em quan tâm. 
- Mở bài: Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận.

- Thân bài: 

Đưa ra ý kiến bàn luận.

+ Nêu ý 1 (lí lẽ, bằng chứng).

+ Nêu ý 2 (lí lẽ, bằng chứng).

+ Nêu ý 3 (lí lẽ, bằng chứng).

+...

- Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.


	3.0

	
	
	d. Chính tả ngữ pháp đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: bài viết lôi cuốn hấp dẫn.
	0.25


KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA / ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 6

NĂM HỌC: 2022 – 2023
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I.ĐỌC -HIỂU
	1. Văn bản

Truyện truyền thuyết

Truyện cổ tích
Văn bản Nghị luận
· Văn bản thông tin
	2
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	50

	
	2. Tiếng việt
· Nghĩa của từ

· Dấu chấm phẩy

· Trạng ngữ

· Biện pháp tu từ

· Cụm từ

· Từ láy, từ ghép

· Từ mượn
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	
	10

	II.VIẾT
	· Kể lại truyện cổ tích bằng lời của nhân vật.
 -Trình bày ý kiến về một vấn đề, hiện tượng đời sống.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


                                            Đà lạt, ngày 19 tháng 4 năm 2023

                                             Nhóm Chuyên môn TP Đà Lạt
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ 

đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	 Văn bản thông tin 
	Nhận biết:

- Xác định được thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận ra nghĩa của từ ngữ
Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.

- Chỉ ra: chủ đề, mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ khôi phục Trái Đất.
- Xác định được TN- loại trạng ngữ
Vận dụng: 

- Rút ra được thông điệp, bài học, sự kiện thực tiễn gắn với nội dung thông tin từ văn bản/đoạn trích.

- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
	3TN
	5TN
	2TL
	0
	10


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
9

